
DANH SÁCH 

CÁC CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2020 
 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2021 của  

Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông: Triệu Thanh Sơn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Quảng   

2 Ông: Nông Đức Quang Chánh Văn phòng Huyện ủy Hà Quảng   

3 Ông: Dương Viết Long Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hà Quảng   

4 Bà: Bàng Thị Lan Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hà Quảng   

5 Bà: Hoàng Thị Nỵ Kế toán Huyện ủy Hà Quảng   

6 Bà: Bế Thị Nhiệm Kế toán Huyện ủy Hà Quảng   

7 Bà: Mạc Thị Na Chuyên viên Huyện ủy Hà Quảng   

8 Ông: Đàm Anh Trình Chuyên viên Huyện ủy Hà Quảng   

9 Bà: Tô Thị Hằng Chuyên viên Huyện ủy Hà Quảng   

10 Ông: Nông Cao Vũ 
Công chức Quản trị mạng, CNTT Huyện ủy Hà 

Quảng 
  

11 Bà: Nông Thị Phương Nhân viên     

12 Bà: Dương Thị Oanh Văn thư Huyện ủy Hà Quảng   

13 Ông: Trần Văn Tuân Cán bộ cơ yếu Huyện ủy Hà Quảng   

14 Ông: Trần Ngọc Quang Nhân viên Huyện ủy Hà Quảng   

15 Ông: Hoàng Văn Cường Nhân viên Huyện ủy Hà Quảng   

16 Ông: Triệu Văn Thành Nhân viên Huyện ủy Hà Quảng   

17 Ông: Bế Văn Bảo Nhân viên Huyện ủy Hà Quảng   
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18 Bà: Trần Thị Hằng 
Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ 

huyện Hà Quảng 
  

19 Bà: Đàm Thị Mai Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Hà Quảng   

20 Ông: Lý Văn Đình Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hà Quảng   

21 Bà: Triệu Thị Phương Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Hà Quảng   

22 Ông: Nông Văn Hữu Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Hà Quảng   

23 Ông: Nông Thế Hùng Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hà Quảng   

24 Ông: Nông Văn Nhất Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hà Quảng   

25 Ông: Dương Văn Thịnh Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hà Quảng   

26 Bà: Nông Thị Vân Anh Ủy viên UBKT Huyện ủy Hà Quảng   

27 Bà: Đàm Thị Viên Chuyên viên UBKT Huyện ủy Hà Quảng   

28  Bà: Hà Phương Thảo Ủy viên UBKT Huyện ủy Hà Quảng   

29 Bà: Nông Thị Hoa Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Quảng   

30 Ông: Triệu Bình Giang 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà 

Quảng 
  

31 Bà: Hoàng Thị Huệ 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà 

Quảng 
  

32 Bà: Mạc Thị Lệ 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà 

Quảng 
  

33 Bà: Ma Thị Hòa 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà 

Quảng 
  

34 Ông: Bế Văn Bưu Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng   

35 Ông: Nguyễn Văn Hợp Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng   

36 Bà: Lâm Thị Diễm Hạnh Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng   

37 Bà: Nông Thị Hạnh Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng   
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38 Bà: Nguyễn Thị Bạch Tuyết Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng   

39 Bà: Triệu Thị Vân Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng   

40 Ông: Hoàng Văn Hịnh Phó Giám đốc TT Chính trị huyện Hà Quảng   

41 Ông: Nông Công Huấn Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Hà Quảng   

42 Bà: Nông Thị Huyền Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Hà Quảng   

43 Bà: Nông Thúy Vân Ủy viên TT UBMTTQ huyện Hà Quảng   

44 Bà: Nguyễn Minh Thu Chuyên viên   

45 Ông: Bế Văn Phúc Chuyên viên UBMTTQ huyện Hà Quảng   

46 Bà: Triệu Thị Mới Chuyên viên UBMTTQ huyện Hà Quảng   

47 Ông: Nguyễn Quốc Ka 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hà 

Quảng 
  

48 Ông: Đàm Văn Khẩn 
Ủy viên BTV Hội Cựu chiến binh huyện Hà 

Quảng 
  

49 Ông: Nông Văn Thành Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Quảng   

50 Bà: Hoàng Thị Loan Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Quảng   

51 Ông: Bế Văn Thiện Uỷ viên BTV Hội Nông dân huyện Hà Quảng   

52 Ông: Nông Mạnh Hùng Uỷ viên BTV Hội Nông dân huyện Hà Quảng   

53 Bà: Hứa Thị Hà Uỷ viên BTV Hội Nông dân huyện Hà Quảng   

54 Bà: Triệu Thị Hoa Chủ tịch HLHPN huyện Hà Quảng   

55 Bà: Lê Thị Chang Phó Chủ tịch HLHPN huyện Hà Quảng   

56 Bà: Hoàng Ánh Nguyệt UV BTV HLHPN huyện Hà Quảng   

57 Bà: Hoàng Thị Xuyên Cán bộ HLHPN huyện Hà Quảng   
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58 Bà: Ngân Thị Hoàng Yến Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Hà Quảng   

59 Ông: Hoàng Văn Linh Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Hà Quảng   

60 Ông: Lưu Ngọc Luận Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Hà Quảng   

61 Ông: Trần Ngọc Linh UV BTV Đoàn TNCS HCM huyện Hà Quảng   

62 Bà: Triệu Thị Lệ Khuyên UV BTV Đoàn TNCS HCM huyện Hà Quảng   

63  Ông: Vương Thanh Tùng UV BTV Đoàn TNCS HCM huyện Hà Quảng   

64 Ông: Hoàng Văn Hiếu Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Quảng   

65 Bà: Dương Thị Bách Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Quảng   

66 Bà: Nguyễn Thị Phương Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng   

67 Ông: Triệu Đình Dũng Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng   

68 Ông: Lãnh Văn Dàu 
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Hà 

Quảng 
  

69 Ông: Nông Văn Dũng 
Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện Hà 

Quảng 
  

70 Bà: Nông Thị Ngân Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện   

71 Ông: Nông Văn Thuận 
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

72 Bà: Nông Thị Bắc 
Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
  

73 Ông: Hoàng Xuân Thùy 
Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
  

74 Bà: Nguyễn Thị Linh 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
  

75 Bà: Vương Thị Thọ 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
  

76 Ông: Dương Văn Thuận 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
  

77 Bà: Nguyễn Thị Chiên 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
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78 Bà: Nông Ngọc Tiên 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Hà Quảng 
  

79 Bà: Nguyễn Thị Thư 
Kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

80 Ông: Hứa Văn Thuận 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

81 Ông: Hà Quốc Lập 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

82 Bà: Hoàng Thị Huyền 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

83 Bà: Hoàng Thị Trầm 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

84 Ông: Hoàng Chiến Thắng 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

85 Ông: Vương Đức Huỳnh 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

86 Ông: Bế Văn Thảo 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

87 Bà: Phạm Thị Hiệu 
Văn thư Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

88 Ông: Nông Ngọc Quỳnh 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

89 Ông: Hoàng Văn Anh 
Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Hà 

Quảng 
  

90 Bà: Nông Thị Hằng Trưởng phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

91 Bà: Nông Thị Vân Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

92 Ông: Nông Đức Tôn Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

93 Bà: Phương Thị Điệp Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

94 Ông: Hoàng Văn Hanh Cán sự Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

95 Bà: Nông Thị Thu Hà Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

96 Bà: Hoàng Thị Thơm Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   

97 Bà: Lãnh Thị Yến Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng   



6 
 

98 Ông: Lưu Trọng Hính Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hà Quảng   

99 Bà: Nông Thị Nga 
Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

100 Ông: Lê Thao Giang 
Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

101 Ông: Nông Văn Vượng 
Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

102 Bà: Trương Thị Tâm 
Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

103 Bà: Hoàng Thị Nhạn 
Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

104 Ông: Đàm Văn Phú 
Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

105 Ông: Hoàng Văn Việt Cán sự Phòng NN&PTNT huyện Hà Quảng   

106 Bà: Hoàng Thị Quyên 
Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

107 Bà: Vương Thị Thảo 
Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà 

Quảng 
  

108 Bà: Nông Thị Yến 
Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện Hà 

Quảng 
  

109 Bà: Nông Thị Lý 
Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

110 Ông: Vi Thành Công 
Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

111 Bà: Quách Thị Lan Phương 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

112 Bà: Chu Thị Hồng 
Kế toán Phòng Lao động TB&XH huyện Hà 

Quảng 
  

113 Ông: Trương Quốc Ái 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

114 Ông: Lục Văn Hưng 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

115 Bà: Nông Thị Bền 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

116 Bà: Đàm Thu Thủy 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

117 Bà: Hà Phương Cúc 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  



7 
 

118 Bà: Nông Thị Nga 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Hà Quảng 
  

119 Bà: Nông Thị Hiên Chánh thanh tra huyện Hà Quảng   

120 Bà: Hoàng Thị Nga Thanh tra viên huyện Hà Quảng   

121 Bà: Nông Thị Hiếu Chuyên viên Thanh tra huyện Hà Quảng   

122 Ông: Hoàng Trung Thông Cán sự Thanh tra huyện Hà Quảng   

123 Ông: Riêu Văn Toàn Trưởng phòng Dân tộc huyện Hà Quảng   

124 Bà: Nguyễn Thị Khoa Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Hà Quảng   

125 Ông: Hứa Văn Thánh Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Hà Quảng   

126 Bà: Nông Thị Hậu Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Hà Quảng   

127 Ông: Chu Văn Thắng Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Hà Quảng   

128 Bà: Đặng Thị Lưu Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Hà Quảng   

129 Bà: Trần Thị Viễn Trưởng phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

130 Ông: Đàm Văn Liệt Phó Trưởng phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

131 Ông: Nông Văn Trưởng Phó Trưởng phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

132 Ông: Trịnh Văn Thắng Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

133 Bà: Lý Thị Điệp Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

134 Ông: Nguyễn Văn Bình Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

135 Bà: Ma Thị Tuyến Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

136 Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Hà Quảng   

137 Ông: Nông Văn Việt Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Hà Quảng   
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138 Ông: Bế Xuân Bối Trưởng phòng Tư pháp huyện Hà Quảng   

139 Bà: Nông Thị Lân PhóTrưởng phòng Tư pháp huyện Hà Quảng   

140 Bà: Bế Thị Anh Đào Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng   

141 Bà: Đàm Thị Đào Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng   

142 Bà: Phan Thị Tương Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng   

143 Ông: Hà Lục Đông Cán sự Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng   

144 Bà: Nông Thị Hiên Trưởng phòng Y tế huyện Hà Quảng   

145 Ông: Triệu Trung Hưng Chuyên viên Phòng Y tế huyện Hà Quảng   

146 Bà: Đặng Thị Hạnh Cán sự Phòng Y tế huyện Hà Quảng   

147 Ông: Nông Trung Trực Trưởng phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

148 Bà: Đinh Thị Lạng Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

149 Bà: Đường Thị Huệ Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

150 Ông: Đàm Cao Cường Chuyên viên Phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

151 Bà: Nông Thị Dung Chuyên viên Phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

152 Bà: Đàm Lệ Thuỷ Chuyên viên Phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

153 Ông: Hoàng Vĩnh Phúc Chuyên viên Phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

154 Ông: Đàm Văn Thực Chuyên viên Phòng TN-MT huyện Hà Quảng   

155 Ông: Nông Văn Dẫn Trưởng phòng VH-TT huyện Hà Quảng   

156 Ông: Vương Văn Thảo Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Hà Quảng   

157 Bà: Nông Thị Hồng Liên Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Hà Quảng   
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158 Bà: Riêu Thị Huyên Chuyên viên Phòng VH-TT huyện Hà Quảng   

159 Bà: Hoàng Thị Oanh Chuyên viên Phòng VH-TT huyện Hà Quảng   

160 Ông: Vương Văn Dỉn 
Giám đốc TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

161 Bà: Nông Thị Yến 
Phó Giám đốc TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

Hà Quảng 
  

162 Bà: Vi Thị Xuân Hồng 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

163 Bà: Đinh Huệ Hương 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

164 Ông: Hoàng Văn Thương 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

165 Ông: Hoàng Văn Bình 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

166 Bà: Bế Thanh Lịch 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

167 Bà: Trương Thị Điệp 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

168 Ông: Hoàng Minh Tú 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

169 Ông: Lương Văn Khánh 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

170 Bà: Hoàng Trần Bình 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

171 Bà: Triệu Thị Huế 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

172 Bà: Hoàng Thị Huế 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

173 Bà: Đoàn Thị Hợi 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

174 Ông: Lê Quốc Doanh 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

175 Bà: Nguyễn Thị Thanh Lam 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

176 Bà: Nông Thị Nụ 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

177 Ông: Nguyễn Hùng Cường 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
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178 Bà: Nông Minh Huế 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

179 Ông: Dương Thanh Bình 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

180 Bà: Đàm Thị Lụa 
Viên chức TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà 

Quảng 
  

181 Ông: Nông Ngọc Dự 
Giám đốc Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

182 Ông: Trần Quốc Hoạt 
Phó Giám đốc Ban QL Dự án và đầu tư huyện 

Hà Quảng 
  

183 Ông: Nông Văn Đâu 
Phó Giám đốc Ban QL Dự án và đầu tư huyện 

Hà Quảng 
  

184 Ông: Nông Mạnh Vũ 
Phó Giám đốc Ban QL Dự án và đầu tư huyện 

Hà Quảng 
  

185 Ông: Vũ Tiến Định 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

186 Ông: Triệu Văn Thiện 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

187 Ông: Hứa Văn Lập 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

188 Ông: Nguyễn Kim Thanh 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

189 Bà: Nguyễn Thị Hân 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

190 Ông: Sầm Đức Chính 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

191 Ông: Bùi Việt Hùng 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

192 Ông: Trần Đức Thuận 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

193 Bà: Hoàng Thị Huyền 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

194 Bà: Nông Thị Huệ 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

195 Ông: Hoàng Văn Chuyên 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

196 Ông: Ngân Thế Duyệt 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

197 Ông: Ngô Duy Thanh 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
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198 Ông: Vương Văn Phúc 
Kỹ thuật Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

199 Bà: Bế Thị Duyên 
Kế toán trưởng Ban QL Dự án và đầu tư huyện 

Hà Quảng 
  

200 Bà: Hoàng Thị Anh 
Kế toán Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

201 Bà: Nông Minh Thuyết 
Kế toán Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

202 Bà: Bế Thị Chiện 
Kế toán Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

203 Ông: Hoàng Văn Nghĩa 
Kế toán Ban QL Dự án và đầu tư huyện Hà 

Quảng 
  

204 Ông: Lý Văn Chiến Trưởng phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

205 Bà: Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

206 Ông: Hoàng Văn Vỹ Phó Trưởng phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

207 Bà: Triệu Thị Lan Phó Trưởng phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

208 Ông: Phan Văn Mèn Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

209 Ông: Nông Văn Phương Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

210 Ông: Hoàng Đức Thuần Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

211 Bà: Lương Thị Mai Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

212 Bà: Lâm Thu Huyền Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

213 Ông: Nông Khánh Thùy Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

214 Ông: Nông Ngọc Long Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

215 Ông: Hoàng Minh Dũng Chuyên viên Phòng KT-HT huyện Hà Quảng   

216 Ông: Hà Văn Quân 
Giám đốc TT Thông tin-Truyền thông huyện 

Hà Quảng 
  

217 Ông: Bế Văn Khiếu 
Phó Giám đốc TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
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218 Ông: Nông Thế Hậu 
Phó Giám đốc TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

219 Bà: Nông Thị Thuyên 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

220 Ông: Hoàng Văn Khánh 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

221 Ông: Nông Văn Dưỡng 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

222 Bà: La Thị Yến 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

223 Ông: Hoàng Văn Cường 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

224 Ông: Đặng Trung Kiên 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

225 Bà: Nông Thị Thu 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

226 Bà: Đặng Thị Nhung 
Tuyên truyền viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

227 Bà: Nông Thị Hương 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

228 Bà: Hoàng Thị Đào 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

229 Ông: Chu Đức Hiến 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

230 Ông: Hoàng Quang Trình 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

231 Bà: Nguyễn Thị Giêng 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

232 Ông: Hoàng Văn Đông 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

233 Ông: Đàm Văn Ngôi 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

234 Ông: Phan Văn Thực 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

235 Ông: Đàm Văn Lựu 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

236 Ông: Lý Minh Truyền 
Kỹ thuật viên TT Thông tin-Truyền thông 

huyện Hà Quảng 
  

237 Ông: Tô Văn Núi Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   
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238 Ông: Hà Quốc Khánh 
Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện Hà 

Quảng 
  

239 Ông: Lý Tiến Hành 
Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện Hà 

Quảng 
  

240 Ông: Hoàng Văn Tuệ Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

241 Ông: Triệu Văn Cương 
Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp TT 

GDNN-GDTX huyện Hà Quảng 
  

242 Ông: Hoàng Quang Trung 
Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện Hà 

Quảng 
  

243 Ông: Tô Vũ Dân Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

244 Ông: Lâm Ngọc Văn Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

245 Bà: Hà Thị Ngọc Lan Kế toán TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

246 Bà: Hoàng Thị Trang Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

247 Bà: Lưu Thị Hạnh Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

248 Ông: Giáp Phương Đông Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

249 Bà: Chuông Thị Phượng 
Tổ phó Tổ HC-TH, TT GDNN-GDTX huyện 

Hà Quảng 
  

250 Bà: Đàm Thu Hiền Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

251 Ông: Lưu Ngọc Phong Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

252 Ông: Nông Đình Chiều Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

253 Bà: Đinh Thị Như Quỳnh Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

254 Bà: Hoàng Thị Quyên Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

255 Bà: Đàm Hồng Nhung Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

256 Bà: Lê Thị Kim Thoan Kế toán TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

257 Bà: Triệu Thị Lơm Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   
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258 Ông: Nông Quang Huy Nhân viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

259 Ông: Hoàng Quốc Huy Giáo viên TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

260 Bà: Nông Thị Nơi Văn thư TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng   

261 Ông: Nguyễn Quốc Hưng Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

262 Bà: Triệu Thị Diễn Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

263 Bà: Tô Thị Thi Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

264 Ông: Trương Văn Hường Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

265 Bà: Nông Thị Đoàn Chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

266 Bà: Trần Thị Xuân Chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

267 Ông: Nông Bế Duy Kế toán Phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

268 Bà: Nông Thị Bài Kế toán Phòng GD-ĐT huyện Hà Quảng   

269 Ông: Hoàng Văn Thuận Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hà Quảng   

270 Bà: Hà Thị Ngọc Diệp Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hà Quảng   

 

(Danh sách trên gồm 270 cá nhân) 
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